
Tên sản phẩm Mã sản phẩm Mô tả Ảnh sản phẩm mẫu Niêm yết

Công tắc 1 nút không viền VCN-WS01                880.000 

Công tắc 2 nút không viền VCN-WS02                913.000 

Công tắc 3 nút không viền VCN-WS03                946.000 

Công tắc 4 nút không viền VCN-WS04                990.000 

Công tắc 1 nút viền nhôm VCN-WS01L             1.155.000 

Công tắc 2 nút viền nhôm VCN-WS02L             1.210.000 

Công tắc 3 nút viền nhôm VCN-WS03L             1.265.000 

Công tắc 4 nút viền nhôm VCN-WS04L             1.320.000 

Công tắc chống giật cho bình nước nóng 

không viền
VCN-WSWH                990.000 

Công tắc chống giật cho bình nước nóng viền 

nhôm
VCN-WSWHL             1.210.000 

Công tắc không dây VCN-WBS2

Kích thước: 85x85x15 mm

Nguồn cấp: Pin CR2032, Tuổi thọ Pin: ~12 tháng

Truyền thông: Bluetooth mesh

Nhiệt độ hoạt động: 0-50oC

Độ ẩm hoạt động: 10-90% không ngưng tụ

Thời gian bảo hành: 12 tháng, 

               770.000 

Công tắc cửa cuốn không viền VCN-WSRC             1.155.000 

Công tắc cửa cuốn viền nhôm VCN-WSRCL             1.320.000 

Bộ điều khiển cửa cuốn thông minh VCN-MRC                990.000 

Bộ điều khiển cửa cổng thông minh VCN-MGC             1.210.000 

Khóa điện tử thông minh dành cho cửa gỗ VCN-WSLA01

Màu sắc: Đen

Trọng lượng: 2.5 kg

Chất liệu vỏ: Hợp kim, nhựa

Chất liệu lõi: Thép không gỉ

Truyền thông: Wi-Fi 2.4 GHz

Bộ nhớ: 300 user, 100 lịch sử mở cửa

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Bảo hành điện tử: 12 tháng

            7.480.000 

BẢNG GIÁ NIÊN YẾT VCONNEX

Kính gửi: Quý Khách Hàng

Công ty Lưu Phúc xin chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng đã quan tâm đến sản phẩm của công ty.

Chúng tôi xin gửi bảng báo giá 2024 cho các sản phẩm nằm trong bộ thiết bị nhà thông minh của Vconnex như sau:

Đơn vị: VNĐ

CÔNG TẮC THÔNG MINH - KHÔNG VIỀN

KHOÁ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH

CÔNG TẮC CHỐNG GIẬT BÌNH NƯỚC NÓNG

CÔNG TẮC THÔNG MINH - VIỀN NHÔM

Điện áp hoạt động: 110-240VAC ~ 50-60Hz

Nhiệt độ hoạt động: 0-50 độ C

Độ ẩm hoạt động: 10-90%

Số kênh đầu ra: 1 kênh đầu ra tiếp điểm Relay 16A

Công suất tải: 2500W

Truyền thông: Wifi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz; 

Bluetooth Mesh

Kích thước: 120x72x36mm (Chữ nhật), 86x86x34mm 

(Vuông)

Thiết bị điện thông minh

CỬA CUỐN VÀ CỬA CỔNG THÔNG MINH

CÔNG TẮC NGỮ CẢNH KHÔNG DÂY

Màu sắc: Trắng

Kiểu dáng: Vuông/Chữ nhật

Truyền thông: Wi-Fi 2.4GHz b/g/n, Bluetooth Mesh

Điện áp: 110 - 240 VAC ~ 50-60 Hz

Bảo hành điện tử: 24 tháng

Màu sắc: Trắng/Đen

Kiểu dáng: Vuông/Chữ nhật

Truyền thông: Wi-Fi 2.4GHz b/g/n, Bluetooth Mesh

Điện áp: 110 - 240 VAC ~ 50-60 Hz

Bảo hành điện tử: 24 tháng

Màu sắc: Trắng

Kiểu dáng: Chữ nhật

Truyền thông: Wi-Fi 2.4GHz b/g/n, Bluetooth Mesh

Điện áp: 110 – 240 VAC ~ 50-60 Hz

Kích thước: 120x72x36mm

Bảo hành điện tử: 24 tháng

Điện áp: 100 - 240 VAC ~ 50-60 Hz

Tiếp điểm điều khiển: Relay 5A

Truyền thông: Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n, Bluetooth Mesh

Kích thước: 95x55x23 mm

Chất liệu vỏ: Nhựa PC

Bảo hành điện tử: 12 tháng



Khóa điện tử thông minh dành cho cửa nhôm VCN-WSLC01

Màu sắc: Bạc / Đen

Chất liệu: Hợp kim kẽm

Nguồn cấp: 4 pin AAA 1.5V

Truyền thông: Wi-Fi 2.4 GHz

Bộ nhớ: 300 user, 100 lịch sử mở cửa

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Bảo hành điện tử: 18 tháng lỗi nhà sản xuất cho thân và 

lõi khóa

            6.930.000 

Bộ điều khiển trung tâm VCN-GW

Màu sắc: Trắng

Kiểu dáng: Vuông

Truyền thông: Wi-Fi, Bluetooth Mesh, Zigbee, RF

Điện áp: DC 5V - 2A

Loại: không dây

Bảo hành điện tử: 24 tháng

            1.540.000 

USB Converter VCN-USB

Màu sắc: Trắng

Truyền thông: Wi-Fi, Bluetooth Mesh

Điện áp: DC 5V - 2A

Tính năng: Chuyển đổi thiết bị Bluetooth Mesh sang Wi-

Fi (Transfer), hỗ trợ tối đa 10 thiết bị; mở rộng mạng 

Bluetooth Mesh (Repeater) cho giải pháp nhà thông 

minh

Bảo hành điện tử: 12 tháng

               550.000 

Bộ giám sát tiêu thụ điện năng thông minh 1 

pha
VCN-EM0101

Điện áp: 110 - 240 VAC ~ 50-60 Hz

Dòng điện tối đa: 5 (80) A

Độ chính xác: KWh class 1.0

Truyền thông: Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n

Kích thước: 100x36x69 mm/190g

Bảo hành điện tử: 24 tháng

            1.232.000 

THIẾT BỊ TRUNG TÂM



Cảm biến cửa VCN-DS-M

Nguồn cấp: Pin CR2032

Truyền thông: Bluetooth Mesh 

Kích thước: 50x25x11 mm

Lắp đặt: Dán trực tiếp lên vị trí cửa cần sử dụng

Lưu ý: Cần đảm bảo khoảng cách giữa 2 nửa cảm biến 

khi cửa đóng < 20mm

Bảo hành điện tử: 24 tháng

               770.000 

Cảm biến chuyển động VCN-MS-M

Nguồn cấp: Pin AAAx3

Truyền thông: Bluetooth Mesh 

Kích thước: 80x80x36 mm

Góc phát hiện tối đa: 120o

Khoảng cách phát hiện chuyển động: <5 m

Bảo hành điện tử: 24 tháng

               880.000 

Cảm biến khói VCN-SSM-M

Nguồn cấp: Pin AAAx3

Truyền thông: Bluetooth Mesh 

Kích thước: 80x80x36 mm

Phát cảnh báo ngay lập tức bằng âm thanh lớn (> 80dB)

Bảo hành điện tử: 24 tháng

               990.000 

Bộ điều khiển hồng ngoại VCN-IR

Điện áp: 5VDC / 1A

Kích thước: 80x80x40mm

Truyền thông: Wi-Fi 2.4GHz b/g/n, Bluetooth Mesh

Khoảng cách điều khiển: < 8 mét

Dải cảm biến nhiệt: 0 – 65oC

Dải cảm biến độ ẩm: 0 –90% RH

Bảo hành điện tử: 24 tháng

               880.000 

Công tắc rèm đơn không viền  VCN-WS1C 990.000

Công tắc rèm đôi không viền  VCN-WS2C 1.100.000

Công tắc rèm đơn viền nhôm  VCN-WS1CL 1.320.000

Công tắc rèm đôi viền nhôm  VCN-WS2CL 1.430.000

Động cơ rèm thông minh VCN-CM

Điện áp: 100-240 VAC

Trọng lượng: 1.3kg

Công suất: 65W

Truyền thông: Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n, Bluetooth Mesh

Lực kéo: 2N.m

Tốc độ: 80~120rpm

Tần số điều khiển: 433.92 Mhz

Bảo hành điện tử: 24 tháng

3.410.000

Ổ cắm chống giật cho phao, bồn, bể ngầm VCN-SK-FL

Điện áp: 110 - 240 VAC ~ 50-60 Hz

Công suất tối đa: 1000W 

Đầu vào phao điện: 5VDC

Kích thước: 120x72x36mm

Lắp đặt: đế âm chuẩn chữ nhật

Bảo hành: 24 tháng

               385.000 

Ổ cắm điện thông minh chống giật VCN-WSP-RCD

Điện áp: 110 - 240 VAC ~ 50-60 Hz 

Công suất: 3000W

Truyền thông: Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n, Bluetooth Mesh

Kích thước: 52 x 75 x 28 (+16,5) mm

Bảo hành điện tử: 12 tháng

               460.000 

Mặt kính ổ cắm MKOCCN/V-D/T

Màu sắc: Trắng/Đen, Viền nhôm

Hình dáng: vuông/ hình chữ nhật

Mặt kính đồng bộ công tắc, không đưa lên apps

               440.000 

AI Camera Hub VCN-ACH

CPU: 4 core ARM Cortex-A55 

Memory: RAM 4GB, ROM 32GB 

Kích thước: 105mm x 105mm x 20mm 

Điện áp: DC 5V/2A

Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 50°C 

Cổng kết nối có dây (LAN): Ethernet 100/1000 RJ-45 

tiêu chuẩn

Phát hiện người, vật nuôi bằng công nghệ AI

Kết nối 6 camera IP H.264

Vẽ vùng cảnh báo với 8 điểm/vùng

Vẽ 4 vùng cảnh báo thông minh/ 1 camera

Bảo hành điện tử : 12 tháng

            3.850.000 

CẢM BIẾN & IR

CAMERA THÔNG MINH

ĐỘNG CƠ RÈM THÔNG MINH

Ổ CẤM CÁC LOẠI

Màu sắc: Trắng / Đen

Kiểu dáng: Vuông/Chữ nhật

Truyền thông: Wi-Fi 2.4GHz b/g/n, Bluetooth Mesh

Điện áp: 110 - 240 VAC ~ 50-60 Hz

Bảo hành điện tử: 24 tháng



Camera thông minh VCN-CAI-W

Nguồn cấp: DC 5V/2A

Cảm biến hình ảnh: 3Mp + Ống kính: 3.6mm

Mã hóa hình ảnh: H.264/H265

Truyền thông: Wi-Fi IEEE 8002.11b/g/n 2.4 GHz

Góc nhìn: 110o

Góc quay quét: ngang 355o, xoay dọc 65o

Đèn hỗ trợ: hỗ trợ 6 đèn hồng ngoại, quan sát ban đêm 

10m

Hỗ trợ lưu trữ: Micro SD 128GB

Tính năng: phát hiện chuyển động, phát hiện người, bám 

chuyển động thông minh

Bảo hành điện tử: 12 tháng

1.650.000

Điều khoản chung:

- Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt, vận chuyển

- Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

- Sản phẩm mới 100%

- Bảo hành điện tử 12-24 tùy từng sản phẩm

- Báo giá trên áp dụng từ 01/01/2024 và có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp để cập nhật bảng báo giá mới nhất.

Vconnex xin trân trọng cảm ơn Quý khách!


